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2022

1 21DH713367 Trương Anh Phương Nhi Nữ 22/06/2003 9 9.25 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 6-TT 0903911098 x

2 21DH714736 Đinh Nguyễn Anh Thư Nữ 16/06/2003 9 9.75 Lâm Đồng Kinh 7-TT 0392924782 x

3 20DH714597 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 12/06/2002 8.5 9.5 LONG AN Kinh 12-TT 0395099564 x

4 19DH711320 Nguyễn Hoàng Tố Uyên Nữ 23/03/2001 8.75 8.5 Đồng Nai Kinh 12-TT 0935974791 x

5 19DH712200 Đào Thảo Vy Nữ 02/08/2001 7.25 8.75 Cà Mau Kinh 12-TT 0859324466 x

6 21DH714008 Nguyễn Thị Minh Quyên Nữ 17/08/2003 6.5 9.5 Đồng Nai Kinh 14-TT x

7 20DH710767 Lê Thị Đài Nữ 24/07/2002 7.75 9.25 Đắk Lắk Kinh 18-TT 0333405231 x

8 20DH712013 Đỗ Thị Kiều Trang Nữ 26/12/2001 6.75 5.75 Tây Ninh Kinh 18-TT 0966755451 x

9 20DH712834 Huỳnh Thị Thuý Huỳnh Nữ 10/06/2001 6.5 7.75 Cần Thơ Kinh 18-TT 0934585467 x

10 20DH713135 Đinh Thị Thu Trang Nữ 20/10/2002 7.5 8.25 Ninh Bình Kinh 18-TT 0816645062 x

11 20DH713670 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ 19/09/2002 9.25 9.75 Khánh Hòa Kinh 18-TT 0339803247 x

12 20DH713889 Nguyễn Ngọc Minh Ngân Nữ 16/10/2002 6.25 7 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT 0852732737 x

13 20DH713957 Phạm Thị Yến Vy Nữ 03/06/2002 9.25 10 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT 0909388463 x

14 20DH714348 Nguyễn Lê Khánh Minh Nữ 06/09/2002 8.5 8.5 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT 0986462672 x

15 20DH714536 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 26/04/2002 8 9.25 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT 0779819525 x

16 20DH714851 Mai Ngọc Oanh Nữ 21/03/2002 9.5 10 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT x

17 19DH710651 Lê Thị Thùy An Nữ 05/09/2001 9.5 10 Tiền Giang Kinh 18-TT 0968455132 x

18 19DH711263 Giang Hồng Phúc Nga Nữ 31/01/2001 9.5 10 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 18-TT 0 x

19 21DH718535 Phạm Thị Diễm Phúc Nữ 01/09/2003 9.25 8.75 Quảng Ngãi Kinh 18-TT 0334278679 x

20 19DH713144 Trương Thị Hồng Nhung NỮ 9.25 9.75 Đắk Lắk Kinh 18-TT 0981922373 x

21 20DH710861 Phùng Hồ Thiện Nghĩa Nam 13/05/2002 8.75 8.75 Kon Tum Kinh 29-D4 0773443644 x

22 19DH710383 Trần Hữu Nghĩa Nam 06/10/2000 7.5 6.25 Bạc Liêu Kinh 29-D4 0856540811 x

23 17DH710210 Võ Huy Phước Nam 26/04/1999 9.25 10 Kiên Giang Kinh 29-D4 0917688080 x

24 19DH712257 Lâm Quốc Vinh Nam 26/11/2001 9.75 10 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 29-D4 0923144975 x

25 20DH711388 Huỳnh An Thịnh Nam 20/09/2002 9 10 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa 30-D4 0918915145 x

26 20DH712812 Lư Tài Thịnh Nam 08/06/1996 7.25 6.5 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa 30-D4 0902751862 x
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27 20DH712975 Nguyễn Đoàn Trấn Hải Nam 01/01/1999 9 9.5 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh 30-D4 0786333272 x

28 20DH713207 Ngô Minh Trí Nam 26/03/2001 6.5 8.5 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 30-D4 0796941454 x

29 20DH714711 Trần Quang Huy Nam 11/08/2002 7.75 7.25 ĐỒNG NAI Kinh 30-D4 0869611060 x

30 20DH713366 Bùi Hồng Giang Nam 17/01/2001 5 8 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 30-D4 0869611060 x

31 21DH692549 Trần Hương Giang Nữ 03/02/2003 6.75 10 Tây Ninh Kinh 0815032857 x

32 21DH690450 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 18/01/2003 9.25 10 Bình Định Kinh 0935974791 x

33 20DH701521 Đỗ Khánh Linh Nữ 26/12/2002 9 9 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 0919756208 x

34 21DH692140 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 17/10/2003 9.25 10 Khánh Hòa Kinh 0911453004 x

35 21DH701331 Hồ Tường Nhi Nữ 13/01/2003 9 9.75 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 0986462672 x

36 20DH201077 Nguyễn Thị Bích Nin Nữ 26/03/2002 5.75 7.25 Quảng Nam Kinh 0816726605 x

37 21DH691195 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 13/03/2003 9.25 9.5 Nam Định Kinh 0345886806 x

38 19DH120297 Đào Trần Huyền Thanh Nữ 05/04/2001 8.75 9.75 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 0937912578 x

39 21DH692005 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 02/12/2003 9 9.25 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh 0358743272 x

40 19DH691013 Trần Thủy Tiên Nữ 18/02/2001 7.5 7.75 Đồng Nai Kinh 0345780204 x

41 20DH201194 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 05/01/2002 7 8 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh 0902810021 x

42 19DH740719 Lý Huỳnh Bảo Trân Nữ 05/05/2001 9.25 10 Đồng Tháp Kinh 0835050051 x

43 20DH200172 Nguyễn Phúc Mai Trinh Nữ 17/01/2002 6.5 5.75 Bến Tre Kinh 0937705216 x

44 20DH201509 Trần Tuấn Trung Nam 26/05/2002 7.25 8.5 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa 0975673328 x

45 19DH300248 Trần Thảo Vy Nữ 10/11/2001 7.5 8.75 Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh 0909510120 x

46 19DH690069 Trần Ngọc Nhật Vy Nữ 28/02/2001 9.25 7 Bình Phước Kinh 0907240264 x

47 19DH740690 Đỗ Thị Mỹ Tâm 22/02/2001 6.25 7.75 Gia Lai Kinh 0906844884 x
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